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     TÒA ÁN NHÂN DÂN  

     THÀNH PHỐ BÀ RỊA 

 TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 
  
 Bản án số:80/2022/HS-ST 

         Ngày 21-9-2022 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BÀ RỊA, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

 
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Thị Thương 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Thọ 

                                         Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thị Thảo – Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị Nhung – Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bà Rịa, 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 56/2022/TLST-HS ngày 18 

tháng 8 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 90/2022/QĐXXST-

HS ngày 08 tháng 9 năm 2022 đối với bị cáo:                                                       

Cao Thanh H, sinh năm 1970 tại tỉnh Quảng Ngãi; hộ khẩu thường trú 

và chỗ ở hiện nay: Số 02 đường P, phường 10, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng; 

nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Đạo Phật; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Cao Hùng L và bà Nguyễn Thị H; có vợ là 

Nguyễn Thị M và 02 con, con lớn sinh năm 1994, con nhỏ sinh năm 2002; tiền 

án, tiền sự: Không 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt tại phiên tòa) 

- Bị hại:  

1. Chị Đặng Thùy Thùy L, sinh năm 1990 (đã chết) 

Người đại diện hợp pháp của bị hại: Bà Phạm Thị C, sinh năm 1953 là 

mẹ ruột bị hại (có mặt); 

Địa chỉ: Tổ 17 ấp P, xã T, huyện L, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  

Người đại diện theo ủy quyền của bà C: Ông Đặng Duy Q, sinh năm 

1980 (có mặt); 

Địa chỉ: Tổ 17 ấp P, xã T, huyện L, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  
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(Theo giấy ủy quyền ngày 11-01-2022) 

2. Chị Nguyễn Thị Hồng B, sinh năm 1991 (có đơn yêu cầu xét xử vắng 

mặt); 

Địa chỉ: Tổ 17 ấp P, xã T, huyện L, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Chị Nguyễn Thị Hồng B, sinh năm 1991 (có đơn yêu cầu xét xử vắng 

mặt); 

Địa chỉ: Tổ 17 ấp P, xã T, huyện L, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  

2. Ông Nguyễn Đức D, sinh năm 1975 và bà Trương Thị Diễm K, sinh 

năm 1989 (ông Dũng, bà Kiều có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt); 

Địa chỉ: 24A đường P, phường 8, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng. 

- Người làm chứng:  

Ông Trương Minh T, sinh năm 1988 (có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt); 

Địa chỉ: 32 đường S, phường 9, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng. 

                                     NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 00 giờ 30 phút ngày 26-12-2021, Cao Thanh H điều khiển xe ô 

tô tải biển kiểm soát 49C-196.93 lưu thông trên đường Phạm Hùng theo hướng 

từ đường Điện Biên Phủ đi về đường Trường Chinh. Khi H điều khiển xe đến 

giao lộ giữa đường Cách Mạng Tháng Tám với đường Phạm Hùng thuộc khu 

phố 2, phường P, thành phố B, thì xảy ra va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 

72D1-418.51 do chị Đặng Thùy Thùy L điều khiển lưu thông trên đường Cách 

Mạng Tháng Tám theo hướng từ trường Cao Đẳng sư phạm đi Nhà Tròn, phía 

sau chở chị Nguyễn Thị Hồng B. Hậu quả làm chị L bị thương phải đưa vào 

bệnh viện Bà Rịa cấp cứu và sau đó chết tại bệnh viện.  

* Hiện trường vụ tai nạn: 

Vị trí xảy ra tai nạn tại giao lộ ngã tư Phạm Hùng – Cách Mạng Tháng 

Tám thuộc khu vực đông dân cư. Ngã tư có đèn tín hiệu giao thông đèn vàng 

nhấp nháy, đường cùng cấp. Toàn bộ mặt đường khu vực xảy ra tai nạn trải bê 

tông nhựa bằng phẳng, khô ráo. Đường Phạm Hùng là đường hai chiều có tim 

đường là vạch kẻ sơn nét đơn đứt quãng màu vàng chia hai chiều xe chạy, mỗi 

chiều 2 làn xe, bề rộng 14,0 mét. Đường Cách Mạng Tháng Tám là đường đôi 

có dải phân cách cố định chia hai chiều xe chạy, mỗi chiều có 02 làn xe, bề 

rộng 7,2 mét.  

Vùng va chạm nằm trong giao lộ đường Cách Mạng Tháng Tám và  

đường Phạm Hùng.  
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* Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 21/KLGĐ-PC09-PY ngày 

06 tháng 01 năm 2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu xác định: 

“1. Dấu hiệu chính qua giám định:  

Bầm máu da kèm xây sát da vùng bụng cạnh rốn bên phải, kích thước 

12cm x 6cm. Tụ máu rải rác trong cơ vùng bụng cạnh rốn bên phải-hạ sườn 

phải. Tràn máu khoang bụng. Vỡ nát thùy gan phải, kích thước 9cm x 7cm.  

2. Nguyên nhân chết: Đặng Thùy Thùy L chết do chấn thương bụng kín: 

Vỡ gan, xuất huyết nội.  

3. Kết luận khác: Vật tác động gây chấn thương là do vật tày diện tiếp 

xúc rộng, tác động trực tiếp vào vùng bụng cơ thể nạn nhân hướng từ trước ra 

sau, chếch từ phải qua trái”.  

Theo Camera giám sát hành trình thể hiện tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe 

ô tô do H điều khiển, lưu thông với tốc độ từ 53 km/h đến 56km/h.  

Nguyên nhân xảy ra tai nạn do lỗi hỗn hợp, trong đó: H điều khiển xe ô 

tô khi đến giao lộ giao nhau với đường cùng mức không giảm tốc độ để có thể 

dừng lại một cách an toàn gây tai nạn, hậu quả làm chết 01 người. Hành vi của 

H vi phạm khoản 23 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ. Đối với chị L điều 

khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, khi đến giao lộ có tín hiệu 

đèn vàng nhấp nháy nhưng không giảm tốc độ để nhường đường cho xe đi đến 

từ bên phải nên đã gây tai nạn với xe ô tô do H điều khiển, vi phạm Điều 24 

Luật Giao thông đường bộ. Tuy nhiên, chị L đã chết nên không xử lý.  

* Bản Cáo trạng số 61/CT-VKS ngày 17-8-2022 của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Bà Rịa truy tố Cao Thanh H về tội “Vi phạm quy định về tham 

gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự 

* Luận tội của Kiểm sát viên. 

Giữ nguyên nội dung cáo trạng truy tố bị cáo và đề nghị, 

Áp dụng điểm a Khoản 1 Điều 260; các điểm b, s Khoản 1 và Khoản 2 

Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo H từ 01 năm đến 01 năm 06 

tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 02 năm đến 03 năm. 

Về trách nhiệm dân sự: Đã giải quyết xong 

 Về xử lý vật chứng: Trả lại cho bị cáo H 01 giấy phép lái xe hạng C do 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng cấp.  

* Lời khai của bị cáo tại phiên tòa: Bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội 

đúng như nội dung cáo trạng của Viện kiểm sát và không có ý kiến tranh luận. 

Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo.   

                                             

                             NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng:  

Các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

thành phố Bà Rịa, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa, của Điều tra viên, 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình 

điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không ai 

có ý kiến hoặc khiếu nại gì. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

[2] Về tội danh và điều luật áp dụng: 

Căn cứ lời khai nhận của bị cáo H tại phiên tòa, đủ cơ sở để xác định:  

Vào khoảng 00 giờ 30 phút ngày 26-12-2021, tại giao lộ đường Cách 

Mạng Tháng Tám và đường Phạm Hùng thuộc khu phố 2, phường Phước 

Nguyên, thành phố Bà Rịa đã xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô tải biển kiểm soát 

49C-196.93 do bị cáo H điều khiển với xe mô tô biển kiểm soát 72D1-418.51 

do chị Đặng Thùy Thùy L điều khiển phía sau chở chị Nguyễn Thị Hồng B. 

Hậu quả làm chị L bị thương và sau đó chết tại bệnh viện.  

Quá trình điều tra đã xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là 

do lỗi hỗn hợp. Trong đó bị cáo H điều khiển xe ô tô khi đến giao lộ với đường 

cùng mức, có tín hiệu đèn vàng nhấp nháy đã không giảm tốc độ để có thể 

dừng lại một cách an toàn, vi phạm Điều 8 Luật Giao thông đường bộ. Đối với 

chị L điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đến giao lộ có tín hiệu 

đèn vàng nhấp nháy nhưng không giảm tốc độ để nhường đường cho xe đi đến 

từ bên phải, vi phạm Điều 24 Luật Giao thông đường bộ. Tuy nhiên, chị L đã 

chết nên không xử lý.  

Từ hành vi trên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa truy tố bị cáo 

H về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” tại điểm a 

Khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. 

[3] Về tính chất, mức độ của hành vi phạm tội: 

Bị cáo H là công dân đã trưởng thành, có đầy đủ năng lực trách nhiệm 

hình sự nên hoàn toàn nhận thức được trách nhiệm của mình khi điều khiển xe 

ô tô tham gia giao thông. Tuy nhiên, vì ý nghĩ chủ quan mà bị cáo đã không 

tuân thủ đúng các nguyên tắc khi tham gia giao thông đường bộ, hậu quả gây ra 

vụ tai nạn làm chị L chết. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm  cho xã hội, không 

những đa ̃xâm phaṃ đến trâṭ tư ̣an toàn công côṇg mà còn trực tiếp xâm phạm 

đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ. Do đó, đối với bị cáo cần 

có một mức hình phạt tương xứng với mức độ lỗi bị cáo gây ra.  

[4] Tình tiết tăng nặng:  

Bị cáo không có các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 



 5 

[5] Tình tiết giảm nhẹ:  

Bị cáo phạm tội lần đầu với lỗi vô ý. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, 

bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Sau tai nạn xảy ra bị cáo cùng 

với chủ xe ô tô đã đến thăm hỏi và bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 

92.000.000 đồng và được gia đình bị hại làm đơn bãi nại.  

Xét bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm 

nhẹ quy định tại các điểm b, s Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

Mặt khác, trong vụ án bị hại cũng có lỗi. Do đó, căn cứ Điều 65 Bộ luật Hình 

sự xử phạt bị cáo mức hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo là cũng đủ tác 

dụng để răn đe, giáo dục đối với bị cáo.  

[6] Trách nhiệm dân sự:  

Gia đình bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không 

yêu cầu gì thêm nên không giải quyết. 

[7] Xử lý vật chứng, tài sản bị thu giữ:  

Đối với 01 xe mô tô biển kiểm soát 72D1-418.51 và 01 xe ô tô tải biển 

kiểm soát 49C-196.93 đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố 

Bà Rịa trả lại những chủ sở hữu hợp pháp theo đúng quy định nên đã giải quyết 

xong. 

Trả lại cho bị cáo H 01 giấy phép lái xe hạng C do Sở Giao thông vận tải 

tỉnh Lâm Đồng cấp.  

[8] Án phí hình sự sơ thẩm:  

Bị cáo phải chịu theo quy định.  

Vì các lẽ trên,  
 

                                         QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Tuyên bố: Cao Thanh H phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao 

thông đường bộ” 

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 260; điểm b, s Khoản 1 và Khoản 2 Điều 

51; Điều 50; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Cao Thanh H 01 (một) năm tù 

nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 (hai) năm tính từ ngày 

tuyên án 21-9-2022. 

Giao Cao Thanh H cho Ủy ban nhân dân phường 10, thành phố Đ, tỉnh 

Lâm Đồng và gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân 

phường 10 giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. 

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo quy định tại Điều 92 Luật Thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên quy định tại Điều 87 Luật Thi hành án hình sự thì Tòa án có 
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thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù 

của bản án đã cho hưởng án treo; nếu phạm tội mới trong thời gian thử thách, 

người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho 

hưởng án treo và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định của Bộ 

luật Hình sự.  

2. Về vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự   

Trả cho Cao Thanh H 01 Giấy phép lái xe hạng C mang tên Cao Thanh H, 

số 790135419353, có giá trị đến ngày 04-12-2023, do Sở Giao thông vận tải tỉnh 

Lâm Đồng cấp. 

Vật chứng trên hiện Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bà Rịa đang 

quản lý theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 85 ngày 18-8-2022. 

3. Án phí hình sự sơ thẩm: Cao Thanh H phải chịu 200.000 (hai trăm 

nghìn) đồng.  

4. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 21-9-

2022), bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại, bị hại và những người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo Bản án để yêu cầu Tòa án 

nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm (đối 

với người vắng mặt được quyền kháng cáo kể từ ngày nhận được Bản án hoặc 

từ ngày Bản án được niêm yết công khai).   

 
                                                                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 Nơi nhận:                                                    THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA       
- VKSND thành phố Bà Rịa; 

- Công an thành phố Bà Rịa;            (Đã ký) 
- CCTHADS thành phố Bà Rịa; 

- Sở Tư pháp tỉnh BR-VT; 

- TAND tỉnh BR-VT’ 

- VKSND tỉnh BR-VT; 

- PV06 Công an tỉnh BR-VT; 

- Bị cáo;  

- Lưu hồ sơ.                                                                                                                                                  

                                                                             Bùi Thị Thƣơng 
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